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 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đào Duy Vƣơng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Đức Đạt 

2. Bà Đỗ Thị Loan 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Phƣơng Anh, Thư ký Tòa án nhân dân quận 

H, thành phố H. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận H tham gia phiên toà: Bà Lê Thị Thu 

Huyền, Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận H, thành phố 

H. Tòa án nhân dân quận H xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 28/2021/HSST 

ngày 28 tháng 02 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

57/2021/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2021, đối với các bị cáo: 

1. Nguyễn Thị N (Tên khác: Ngọc Hƣơng); sinh năm 1979; giới tính: nữ; 

ĐKHKTT: thôn Quán Trạch, xã Liên N, huyện V , tỉnh H ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: 

Nguyễn Xuân M , sinh năm 1948; con bà: Hoàng Thị L , sinh năm 1957; Chồng 

là Vũ Đức T  (đã ly hôn); Có 02 con, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2011; 

Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/9/2020 tại Trại tạm giam số 2 Công an 
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thành phố H. Có mặt tại phiên tòa.  

2.   Bùi Văn V , sinh năm 1985; giới tính: nam; ĐKHKTT: khu 2, xã Lương 

Lỗ, huyện T , tỉnh P ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động 

tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Con ông: Bùi Mạnh H , sinh năm 1951; con bà: 

Nguyễn Thị L , sinh năm 1952; Vợ là: Lê Thị Kim O , sinh năm 1985(đã ly hôn); 

Có 03 con (lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2019); Tiền án, tiền sự: 

Không; 

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/9/2020 tại Trại tạm giam số 2 Công an 

thành phố H. 

3.   Nguyễn Văn S (Tên khác: Tuấn), sinh năm 1997; giới tính: nam; 

ĐKHKTT: thôn Quyết Thắng 2, xã Cảm Nhân, huyện Y h, tỉnh Y ; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Dao; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Con 

ông: Nguyễn Văn C , sinh năm 1962; con bà: Đặng Thị M , sinh năm 1961; Vợ, 

con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; 

Bị can bị tạm giam từ ngày 15/01/2021 tại Trại tạm giam số 2 Công an 

thành phố H. 

* Ngƣời bị hại: Anh Dương Văn B; sinh năm: 1986; Hộ khẩu: thôn Thụy 

Hà, xã B , huyện Đ , thành phố H; trú tại: P614 CT2, chung cư T , phường L   

quận H, thành phố H (Có đơn xin vắng mặt). 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng giữa năm 2017, Nguyễn Thị N có hợp tác đầu tư chung vào sàn giao 

dịch tiền ảo với anh Dương Văn B sinh năm 1986, trú tại P614 CT2, chung cư T, 

phường L , quận H, thành phố H. Sau đó, sàn giao dịch tiền ảo bị vỡ, nên N và anh 

B bị thua hết tiền. Sau sự việc, N cho rằng anh B phải có trách nhiệm trả lại cho N 

số tiền 90 triệu đồng. Năm 2018, anh B đã trả cho N 20 triệu đồng và sau đó cắt 

liên lạc với N, vì cho rằng không có trách nhiệm phải trả số tiền còn lại cho N. 

Ngày 07/9/2020, N được biết anh B đang ngồi tại quán cà phê Moment ở 

tầng 1 CT2, chung cư The Pride nên N đã gọi điện cho Bùi Văn V để cùng đi gặp 

B. V đồng ý và hẹn gặp N tại khu vực Mỹ Đình, H. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 
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07/9/2020, N điều khiển xe ô tô Maz-da 6, biển kiểm soát 89A-130.73 đến đón V. 

Lúc này, V đang ở cùng với Hoàng Tiến S  sinh năm 1990, trú tại xã Chí Đám, 

huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ và Nguyễn Văn S nên rủ đi cùng (nhưng V không 

nói cho S và S biết là đi đòi nợ). Khi cùng lên xe ô tô do N điều khiển, N có nói 

chuyện với V về việc anh B nợ tiền N từ năm 2017 đến nay chưa trả và gửi ảnh của 

B cho V để nhận mặt.  

Khi đến quán cà phê Moment, nhóm của N gặp anh B đang ngồi ở ngoài cửa 

quán. N tới gần ngồi đối diện anh B, S ngồi cạnh anh B, V đứng cạnh N, còn S 

đứng ở ngoài sảnh. N yêu cầu anh B phải trả số tiền còn nợ. Lúc này, S và S mới 

biết N đến gặp anh B để đòi nợ. Anh B nói không có tiền và đi vào trong quán để 

ngồi thì N cùng V, S, S đi vào cùng. N tiếp tục đòi tiền thì anh B nói để nhắn tin 

hỏi vay tiền trả cho N. Lúc này, N nhờ S đứng cạnh, giám sát anh B nhắn tin hay 

gọi điện vay tiền được của ai thì báo N hoặc nếu anh B bỏ chạy thì giữ lại. S ngồi 

xuống cạnh anh B, còn N, V và S ra bàn bên cạnh ngồi cách vị trí anh B khoảng 

3m. Thỉnh thoảng, N đến chỗ anh B ngồi để giục. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, 

anh B chuyển khoản số tiền 05 triệu đồng vào tài khoản của N tại ngân hàng 

VPBank. Sau đó, S thấy điện thoại anh B có tin nhắn đến nhưng anh xóa luôn nên 

S báo N biết. Nghĩ rằng anh B có tiền mà không trả nên N chửi bới, đe dọa: “Mày 

có tin tao đập chết mày bây giờ không”. Thấy vậy, V đi sang chửi anh B rồi quay 

về chỗ bàn đang ngồi và nói: “Mày có trả tiền không, tao lôi ra ngoài đánh cho 

một trận bây giờ”; đồng thời đe dọa: “Mày có tin tao cắt gân mày không”. Lúc 

này, anh B có biểu hiện co quắp tay nên đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, bạn 

gái anh B là chị Lê Thị Hà M sinh năm 1991, trú tại: P614, CT2 The Pride, phường 

L, quận H, thành phố H đến và gọi xe cứu thương đưa anh B đi viện, nhưng N cho 

rằng anh giả vờ nên không cho đi mà tiếp tục đòi tiền và to tiếng với anh B. Thấy 

vậy, chủ quán yêu cầu nhóm N và anh B ra ngoài. Khi ra ngoài, N tiếp tục đòi tiền, 

buộc anh B phải chuyển tiếp cho N số tiền 17.400.000 đồng. Đến 18 giờ cùng 

ngày, khi N cùng anh B, chị M cùng đi vào bên trong quán cà phê thì lực lượng 

công an đến yêu cầu tất cả về trụ sở để làm rõ. 

Vật chứng thu giữ của vụ án gồm:  
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- Thu do Nguyễn Thị N giao nộp: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 

plus, màu vàng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng và 

22.400.000 đồng, khai nhận là số tiền đã chiếm đoạt của anh Dương Văn B;  

- Thu do Bùi Văn V giao nộp: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S 

màu đen bạc. 

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã trao trả lại số tiền 22.400.000 

đồng cho anh Dương Văn B. Sau khi nhận lại số tiền bị chiếm đoạt, anh B không 

yêu cầu bồi thường gì thêm về dân sự. 

Tại bản cáo trạng số: 30/CT-VKS-HS ngày 08 tháng 2 năm 2021, Viện kiểm 

sát nhân dân quận H đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thị N, Bùi Văn V, Nguyễn Văn 

S, về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 170 B luật Hình sự.  

Tại phiên tòa:   

* Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình, các bị cáo đều xin 

được hưởng mức án thấp nhất.  

* Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, sau khi xem xét các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, đã đề nghị Hội 

đồng xét xử:  

- Áp dụng khoản 1 Điều 170; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 B 

luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, đề nghị xử phạt: Nguyễn 

Thị N từ 14 đến 16 tháng tù. 

- Áp dụng khoản 1 Điều 170; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 B 

luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, đề nghị xử phạt: Bùi Văn 

V và Nguyễn Văn S mỗi bị cáo đều từ 12 đến 15 tháng tù. 

Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị 

cáo.  

Về xử lý vật chứng: Đề nghị giải quyết theo quy định của pháp luật.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

     Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]. Về tố tụng: Cơ quan điều tra Công an quận H và Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân quận H và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 
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hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của B luật Tố tụng hình 

sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về 

hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Về nội dung:  

[2.1] Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai 

tại cơ quan điều tra và nội dung bản cáo trạng, biên bản bắt người phạm tội quả 

tang, tang vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp 

trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ 14 giờ đến 16 

giờ ngày 07/9/2020, tại quán cà phê Moment ở tầng 1 CT2, chung cư The Pride, 

phường L, quận H, thành phố H, Nguyễn Thị N, Bùi Văn V, Nguyễn Văn S đã có 

hành vi, lời nói đe dọa nhằm ép buộc anh Dương Văn B phải chuyển cho N số tiền 

22.400.000 đồng. 

Hành vi nêu trên của các bị cáo Nguyễn Thị N, Bùi Văn V và Nguyễn Văn S 

đã phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Viện kiểm sát nhân dân quận H đã truy tố các bị 

cáo về tội danh và điều luật như cáo trạng số 30/CT-VKS ngày 08/02/2021 là có 

căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.  

 [2.2]. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an của khu dân cư. Do 

đó cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo và 

phòng ngừa chung đối với xã hội. 

 [2.3]. Đánh giá tính chất, mức độ, vai trò, hành vi phạm tội của các bị cáo 

thì nhận thấy: Vụ án có tính chất đồng phạm, bị cáo Nguyễn Thị N có vai trò là 

người khởi xướng. Do vậy bị cáo N phải chịu hình phạt cao nhất.  

 Đối với bị cáo Bùi Văn V, Nguyễn Văn S có vai trò giúp sức tích cực; bị cáo 

V đã có lời nói đe dọa đến người bị hại nhằm uy hiếp tinh thần người bị hại, bị cáo 

S được N nhờ giám sát anh B nhắn tin hay gọi điện vay tiền được của ai thì báo N 

hoặc nếu anh B bỏ chạy thì giữ lại. Do vậy áp dụng hình phạt như đề xuất của đại 

diện Viện kiểm sát là có căn cứ, phù hợp với tính chất, mức độ và hành vi phạm tội 

của từng bị cáo, đủ tính răn đe, giáo dục các bị cáo và đấu tranh phòng ngừa tội 

phạm chung.  
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 [2.4] Tuy nhiên khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy: 

 Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có. 

 Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm 

nay các bị cáo đều đã thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội 

của mình; nhân thân các bị cáo chưa có tiền án tiền sự; người bị hại sau khi nhận 

lại tài sản cũng có đơn đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo nên cho 

các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 B luật Hình sự.  

[3]. Về vật chứng của vụ án: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus, 

màu vàng thu giữ của Nguyễn Thị N và thu do Bùi Văn V giao nộp: 01 điện thoại 

di động nhãn hiệu Iphone 6S màu đen bạc đều được các bị cáo sử dụng để liên lạc 

với nhau liên quan đến việc phạm tội nên tịch thu sung công quỹ nhà nước. Đối với 

chiếc điẹn thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng thu giữ của bị cáo 

Nguyễn Thị N không liên quan đến hành vi phạm tội, nên trả lại cho bị cáo N. 

[4]. Về các vấn đề khác: Đối với Hoàng Tiến S là người đi cùng nhóm của 

N đến gặp anh B, tuy nhiên trước khi đi, S không biết N đi đòi nợ. Trong suốt quá 

trình ở quán cà phê, S không thể hiện sự tiếp nhận ý chí phạm tội của các đối 

tượng khác, không có lời nói, hành vi chửi bới, đe dọa đánh, cũng không có hành 

vi nào khác uy hiếp tinh thần đối với anh B và không được hưởng lợi gì từ việc N, 

V chiếm đoạt tiền của anh B. Xét tính chất, mức độ hành vi nêu trên không đủ cơ 

sở quy kết Hoàng Tiến S đồng phạm với Nguyễn Thị N, Bùi Văn V, Dương Văn S 

về tội Cưỡng đoạt tài sản, nên cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát không truy tố, nên 

không xem xét.   

  [4]. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 B luật Tố tụng hình sự và Nghị 

quyết về án phí, lệ phí Tòa án: Mỗi bị cáo phải nộp 200.000đồng án phí hình sơ 

thẩm. 

 [5]. Về quyền kháng cáo: các bị cáo và người bị hại có quyền kháng cáo 

theo quy định các Điều 331 và Điều 333 B luật Tố tụng hình sự. 

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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 1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị N, Bùi Văn V và Nguyễn 

Văn S đều phạm tội “Cưỡng đoạt tài sản”. 

 2. Về điều khoản áp dụng và hình phạt:  

 2.1, Áp dụng khoản 1 Điều 170; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

B luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

 Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị N 13 (Mười ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 09/9/2020. 

 2.2. Áp dụng khoản 1 Điều 170; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

B luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

 Xử phạt bị cáo Bùi Văn V 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 

09/9/2020. 

 2.3. Áp dụng khoản 1 Điều 170; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 

B luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;  

  Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn S 12 (Mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ 

ngày 15/01/2021. 

 3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 B luật Hình sự, Điều 106 B luật tố 

tụng hình sự: 

 3.1 Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6 Plus màu vàng, IMEI: 355876066488747 của bị cáo Nguyễn Thị N (đã 

qua sử dụng); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus màu ghi, số IMEI: 

353288073499471 của bị cáo Bùi Văn V (đã qua sử dụng); 

- Trả lại bị cáo Nguyễn Thị N 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS 

Max màu vàng (đã qua sử dụng). 

 (Tình trạng vật chứng như tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/4/2021 

giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận H với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

quận H) 

 4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 B luật tố tụng hình sự năm 2015; 

áp dụng khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của  y 

ban thường vụ Quốc Hội: Buộc các bị cáo Nguyễn Thị N, Bùi Văn V, Nguyễn Văn 

S, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

 5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331 và 333 B luật Tố tụng hình 

sự năm 2015: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 
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tuyên án; người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./. 

 

Nơi nhận : 

- TAND TP H ; 

- VKSND quận H;  

- CA quận H; 

- THA quận H; 

- Các bị cáo;  

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

                      Đào Duy Vƣơng 
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